
Phụ lục 05b 

Đơn vị:……...... 

Bộ phận:….......  

BÁO CÁO GIÁ THÀNH 

Tháng…..Quý.......Năm….. 

Đơn vị tính…….đ 

 

 

Sản phẩm 

(Bộ phận, lĩnh vực) 

Sản phẩm 

(Bộ phận, lĩnh vực) 

…. Tổng cộng 

Chỉ tiêu Kỳ 
trước 

Kỳ này Kỳ 
trước 

Kỳ này  Kỳ 
trước 

Kỳ này 

 KH Thực 
hiện 

KH Thực 
hiện 

..... KH Thực 
hiện 

A 1 2 3 4 5 6 ….. … … … 

1. Chi phí nguyên 
liệu, vật liệu trực 
tiếp 

                    

2. Chi phí nhân 
công trực tiếp 

                    

3. Chi phí SX 
chung 

+ 

+ 

+ 

                    

Giá thành SX sản 
phẩm hoàn thành 

                    

4. Chi phí bán 
hàng phân bổ 

                    

5. Chi phí quản lý 
DN phân bổ 

                    

6. Ý kiến nhận xét 

- Nguyên nhân 

- Kiến nghị 

                    

 



 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 Ngày…..tháng….năm… 

Người lập 

(Ký, họ tên) 

 

 


